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STT Họ Tên
Chuyên 

ngành

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Lê Bảo Châu QLDD Nam 02/01/1978 Long An

2 Hoàng Danh Đại QLDD Nam 10/11/1992 Nghệ An

3 Trần Văn Hà QLDD Nam 26/05/1974 Đồng Nai

4 Mai Nhật Hiếu QLDD Nữ 13/09/1986 Tây Ninh

5 Trần Thị Kim Huyền QLDD Nữ 25/08/1985 Bình Dương

6 Tô Duy Khánh QLDD Nam 10/10/1996 Đồng Tháp

7 Điểu Lai QLDD Nam 13/07/1984 Tây Ninh

8 Nguyễn Tấn Lập QLDD Nam 14/11/1986 Bình Dương

9 Lê Ân Hoài Nghĩa QLDD Nam 23/10/1992 TP. Hồ Chí Minh

10 Bùi Bá Thành QLDD Nam //1988 Bình Dương

11 Đặng Hồng Thảo QLDD Nữ 08/11/1987 Đồng Nai

12 Lê Thị Thảo QLDD Nữ 15/02/1986 Thanh Hoá

13 Bùi Phương Anh QLKT Nữ 04/10/1996 TP. Hồ Chí Minh

14 Lê Nữ Lệ Hằng QLKT Nữ 28/09/1982 Bình Định

15 Phạm Thanh Long QLDD Nam 18/10/1983 Ninh Thuận

16 Đặng Thị Bích Ngọc QLKT Nữ 08/10/1996 TP. Hồ Chí Minh

17 Đinh Thảo Nguyên QLKT Nữ 30/07/1991 Khánh Hoà

18 Lư Thị Hồng Nhung QLKT Nữ 26/10/1986 Kiên Giang

19 Nguyễn Thị Tâm QLKT Nữ 22/12/1981 Nghệ An

20 Nguyễn Trần Minh Thy QLKT Nữ 21/11/1996 Đồng Nai

21 Trần Thị Thanh Trúc QLKT Nữ 20/01/1984 TP. Hồ Chí Minh

22 Trần Tiến Dũng QLTNMT Nam 20/01/1990 Đồng Nai

23 Hồ Vĩnh Kim QLTNMT Nam 07/10/1995 Trà Vinh

24 Trần Nam Khoa QLTNMT Nam 08/01/1984 Hải Phòng

25 Huỳnh Thị Thu Nga QLTNMT Nữ 31/12/1995 Long An

26 Đặng Thị Thúy Ngân QLTNMT Nữ 01/04/1992 Long An

27 Phạm Tường Quân QLTNMT Nam 12/04/1996 TP. Hồ Chí Minh

28 Bùi Thị Diệu Quỳnh QLTNMT Nữ 23/07/1996 Gia Lai

29 Quách Trường Thịnh QLTNMT Nam 05/12/1993 Sóc Trăng

30 Dương Quỳnh Yến Thy QLTNMT Nữ 04/09/1996 TP. Hồ Chí Minh

31 Nguyễn Thị Ngọc Diễm TY Nữ 18/06/1986 Kiên Giang

32 Phạm Thị Huê TY Nữ 13/10/1994 Nam Định

33 Lê Minh Ngọc TY Nam 06/07/1990 Long An

34 Võ Thị Kiều Oanh TY Nữ 20/05/1979 Long An

35 Tô Thị Hồng Phượng TY Nữ 09/02/1991 Ninh Thuận

36 BOUTTA SomchanhTY Nam 17/03/1982 TP. Hồ Chí Minh

37 Nguyễn Văn Thuận TY Nam 20/06/1992 Bình Thuận
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